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ĐỀ  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018

MÔN VẬT LÍ 7 
Thời gian làm bài 45 phút

A. Mục đích kiểm tra

1. Xác định mục đích kiểm tra

a) Phạm vi kiến thức : 20% học kì I, 80% học kì II.
b) Mục đích :

 +Đánh giá việc tiếp thu kiến thức, kĩ năng, thái độ, năng lực của học sinh sau học kì II.
 * Kiến thức

- Học sinh nêu được các đơn vị kiến thức cơ bản về sự nhiễm điện do cọ xát; hai loại điện tích; dòng điện, nguồn điện; chất dẫn điện, chất cách điện; dòng điện trong kim loại; sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện; các tác dụng của dòng điện; cường độ dòng điện, hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song; an toàn điện; âm phản xạ-tiếng vang; ô nhiễm tiếng ồn.
* Kĩ năng

- Học sinh có kĩ năng quan sát hiện tượng vật lí liên quan đến phần điện, phần âm học; phân tích, tổng hợp, so sánh giải thích các hiện tượng vật lí liên quan đến phần điện; kĩ năng trình bày và làm bài vật lí.
* Thái độ

- Học sinh có ý thức tích cực, tự giác, nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.

* Năng lực

- Năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quan sát, năng lực tính toán,…
+ Từ kết quả kiểm tra, giáo viên đánh giá xếp loại lực học của học sinh; điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù hợp.

2. Hình thức kiểm tra

- Hình thức kiểm tra kết hợp TNKQ và Tự luận (20% TNKQ, 80% Tự luận)
B. Bảng trọng số 
	1. Hệ số trình độ h=    
	0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Điểm của 1 câu hỏi=
	0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung
	Tổng số tiết
	Tiết LT
	Chỉ số 
	Trọng số
	Số câu
	Điểm số

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD

	1. Phản xạ âm. Chống ô nhiễm tiếng ồn.


	2
	2
	1.4
	0.6
	1.9
	0.8
	0
	0
	0
	0

	2. Hiện tượng  nhiễm điện


	2
	2
	1.4
	0.6
	1.9
	0.8
	0
	0
	0
	0

	3. Dòng điện. Nguồn điện. Vật liệu dẫn điện, vật liệu  cách điện.

Dòng điện trong kim loại
	2
	2
	1.4
	0.6
	1.9
	0.8
	1
	0
	0,4
	0

	4. Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện. Các tác dụng của dòng điện
	3
	3
	2.1
	0.9
	2.8
	1.2
	1
	0
	0,4
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Cường độ dòng điện  và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch  song song
	5
	5
	3.5
	1.5
	4.7
	2.0
	1
	1
	0,4
	0,4

	6. An toàn khi sử dụng điện
	1
	1
	0.7
	0.3
	0.9
	0.4
	1
	0
	0,4
	0

	Tổng
	15
	15
	10.5
	4.5
	14.0
	6.0
	4
	1
	1,6
	0,4


C. Ma trận đề kiểm tra

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Phản xạ âm. Chống ô nhiễm tiếng ồn

(2 tiết)


	- Nêu được âm phản xạ là âm dội lại khi gặp mặt chắn. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách sau âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây.
- Nêu được những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém). Những vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém. (C6)
- Nhận biết được tiếng ồn gây ô nhiễm, những vật liệu để chống ô nhiễm tiếng ồn (vật liệu cách âm).
	- Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới phản xạ âm, tiếng vang.

	- Đề ra được một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn trong  những trường hợp cụ thể.
	
	

	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm

Tỉ lệ %
	
	2,0

20%
	
	
	
	
	
	
	2,0

20%

	2. Hiện tượng  nhiễm điện

(2 tiết)
	- Nêu được có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách cọ xát. Vật bị nhiễm điện có thể hút các vật nhẹ khác hoặc làm sáng bóng đèn bút thử điện.

- Nêu được có hai loại điện tích là điện tích dương, và điện tích âm. Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, các vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử. 
	- Mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. 

- Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát. (C7)
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	2,0

20%
	
	
	
	
	2,0

20%

	3. Dòng điện. Nguồn điện. Vật liệu dẫn điện, vật liệu  cách điện.

Dòng điện trong kim loại
(2 tiết)
	- Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

- Nêu được tác dụng của nguồn điện , kể được tên các nguồn điện  
- Nêu được chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua

- Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
	- Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng. (C1)

	
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	0,4

4,0%
	
	
	
	
	
	0,4

4,0%

	4. Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện. Các tác dụng của dòng điện
(3 tiết)
	- Biết được các kí hiệu quy ước của một số bộ phận mạch điện. Nêu được quy ước về chiều dòng điện.

- Kể tên các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của từng tác dụng này. (C2)

	- Nêu được ví dụ cụ thể về các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí của dòng điện
- Chỉ ra được chiều dòng điện chạy trong mạch điện. 

	- Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản gồm nguồn  điện là pin, công tắc, bóng đèn. (C8)

	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	Số điểm

Tỉ lệ %
	0,4

4,0%
	
	
	
	
	1,5

15%
	
	
	1,9

19,0%

	5. Cường độ dòng điện  và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch  song song (5 tiết)
	- Nêu được số chỉ của ampe kế là cường độ dòng điện, đơn vị đo cường độ dòng điện 
- Nêu được khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy (còn mới) có giá trị bằng số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện này. Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.
- Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.
- Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì  cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn.
-  Nêu được vai trò của vôn kế và ampe kế trong mỗi mạch điện cụ thể. 
- Nêu được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, giữa các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song.

	- Giải thích ý nghĩa của cường độ dòng điện định mức và hiệu điện thế định mức trong các trường hợp cụ thể  (C3)

	- Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản gồm nguồn  điện là pin, công tắc, bóng đèn, vôn kế, ampe kế.

- Xác định được cường độ dòng điện, hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp. (C9.1)
- Xác định được cường độ dòng điện, hiệu điện thế trong đoạn mạch song song. (C4)
	- Phân tích, so sánh cường độ dòng điện, hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song trong những tình huống thực tế. (C9.2)
	

	Số câu
	
	
	1
	
	1
	C9.1
	
	C9.2
	3

	Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	0,4

4,0%
	
	0,4

4,0%
	2,0

20%
	
	0,5

5%
	3,3

33,0%

	6. An toàn khi sử dụng điện
(1 tiết)
	- Nêu được giới hạn nguy hiểm của hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với cơ thể người.


	- Nêu được một số biện pháp an toàn điện trong những trường hợp cụ thể. (C5)
	
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	0,4

4,0%
	
	
	
	
	
	0,4

4,0%

	Tổng số câu
	2
	4
	2,5
	0,5
	9

	Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	2,4
24%
	3,2
32%
	3,9
39%
	0,5
5%
	10
100%


D .Đề kiểm tra 
I. Phần trắc nghiệm khách quan. Chọn câu trả lời đúng. (2,0 điểm)
Câu 1. Trong các chất sau đây, chất dẫn điện tốt nhất là
A. nhôm.
B. đồng.

C. sắt.

D. than chì.

Câu 2. Cầu chì tự động ngắt mạch điện nhờ tác dụng nào của dòng điện ?
A. Tác dụng từ.

B. Tác dụng hóa học.

C. Tác dụng phát sáng.

D. Tác dụng nhiệt.

Câu 3. Trên một bóng đèn có ghi 12V. Để bóng đèn này sáng bình thường ta phải mắc bóng đèn vào hiệu điện thế
A. bằng 12V.

B. nhỏ hơn 12V.

C. lớn hơn 12V.

D. nhỏ hơn hoặc bằng 12V.

Câu 4. Cho hai bóng đèn có ghi số vôn lần lượt là 6V và 4,5V được mắc song song với nhau vào giữa hai điểm M,N có hiệu điện thế 3V. So sánh hiệu điện thế giữ hai đầu của hai bóng đèn ta có
A. U1  >  U2  .

B. U1  <  U2  .

C. U1  =  U2  =  3V.

D. U1  >  U2  >  3V  .

Câu 5. Trong những việc làm sau đây, việc làm đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng điện là
A. phơi quần  áo lên dây điện.
B. làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V.

C. chơi thả diều gần đường dây tải điện.

D. tự sửa chữa các thiết bị điện trong mạng điện gia đình.

II. Phần tự luận. (8,0 điểm)

Câu 6. Nêu đặc điểm vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém ? Nêu ví dụ minh họa ?
Câu 7. Quan sát dưới gầm các ô tô chở xăng dầu bao giờ ta cũng thấy có một dây xích sắt. Một đầu của dây xích được nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu kia được thả kéo lê trên mặt đường. Hãy cho biết dây xích sắt có tác dụng gì ? Tại sao ?
Câu 8. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện, công tắc, bóng đèn, dây nối, ampe kế đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn ?

Câu 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. 

      1)  Khi công tắc K đóng thì U13 = 5,6V ;   số chỉ của ampe kế là 0,3A ;   số chỉ của vôn kế là 2,4 V .
a. So sánh cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn ?

b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn ?
2)  Thay nguồn điện đã cho bằng một nguồn điện khác sao cho số chỉ vôn kế là 3V. Độ sáng của mỗi đèn thay đổi thế nào ?
- Hết -

E. Đáp án và hướng dẫn chấm 
I. Phần trắc nghiệm khách quan. (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B


II.Phần tự luận. (8,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm


	Câu 6
(2,0 điểm)


	+ Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém). 

   Ví dụ : mặt gương, tấm kim loại, tường gạch, …
+ Những vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém (hấp thụ âm tốt). 
   Ví dụ : miếng xốp, vải, nhung, dạ, cây xanh, …

	0,5 điểm          0,5 điểm          
0,5 điểm          0,5 điểm          

	Câu 7
(2,0 điểm)


	+ Vì khi ô tô chạy, ô tô cọ xát mạnh với không khí nên các bộ phận của ô tô bị nhiễm điện. 
    Nếu bị nhiễm điện mạnh thì giữa các phần này sẽ phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ xăng dầu.

+ Dây xích sắt là vật dẫn điện nên các điện tích có thể dịch chuyển qua dây xích sắt xuống đất.

    Do đó tránh sự nhiễm điện mạnh, tránh phát sinh tia lửa điện, tránh gây cháy nổ.

	0,5 điểm          
0,5 điểm          

0,5 điểm          
0,5 điểm          

	Câu 8
(1,5 điểm)


	Vẽ sơ đồ mạch điện

+ Nguồn điện, công tắc, bóng đèn vẽ đúng; hoạt động được.
+ Vôn kế vẽ đúng; hoạt động được.
+ Ampe kế vẽ đúng; hoạt động được.

	1,0 điểm          

0,25 điểm          

0,25 điểm          

	Câu 9
(2,5 điểm)


	1) Khi công tắc K đóng. 

a. Vì Đ1 mắc nối tiếp với Đ2 nên ta có:

           I1  =  I2  = 0,3A
b. Hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1 bằng số chỉ của vôn kế là 2,4 V 

U12  =  2,4V

     Hiệu điện thế giữa hai đầu Đ2
U13  =  U12  +  U23
    =>  U23  =  U13  -  U12  = 5,6 - 2,4 = 3,2V
	1,0 điểm          

0,5 điểm          

0,5 điểm        



	
	2) Số chỉ vôn kế là 3V thì U12  =  3V  (lớn hơn 2,4V) nên I1 tăng.
    Mà I1 = I2  nên I2 tăng.Vậy hai đèn đều sáng mạnh lên

	0,25 điểm

0,25 điểm


* Lưu ý: Học sinh giải theo cách khác đúng, giáo viên chấm theo thang điểm tương ứng.                 
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